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CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO- NĂM HỌC 2024 - 2025

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở: trường Tiểu học Ngọc Châu
2. Địa chỉ: Số 3 Trần Thánh Tông, thành phố Hải Dương
Điện thoại: 
 Website: http://hd-thngocchau.haiduong.edu.vn
Email: hd-thngocchau@haiduong.edu.vn
3. Loại hình, chức năng, nhiệm vụ

 - Loại hình: Công lập  
- Cơ quan quản lý: UBND thành phố Hải Dương
- Giáo dục tiểu học
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục
- Sứ mạng: Tạo dựng môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, có chất lượng nơi

mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực và tư duy sáng tạo; luôn tự hào về ngôi
trường của mình; để trường Tiểu học Ngọc Châu là “trường học hạnh phúc”..

- Tầm nhìn: Phấn đấu là một trường chuẩn mực và năng động, là nơi đào tạo học
sinh thành những con người sống có trách nhiệm, lòng nhân ái, hòa nhập tốt với cộng
đồng và luôn có khát vọng vươn lên.

- Mục tiêu: Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình
giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của địa phương, đất nước và
thời đại. Là trường có chất lượng giáo dục tốt, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh học
sinh thành phố Hải Dương.

5. Tóm tắt quá trình thành lập và phát triển
Trường Tiểu học  Ngọc Châu  được thành lập  năm 1992, tách từ trường Phổ

thông cơ sở Ngọc Châu – Xã Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Trải qua hơn ba mươi
năm xây dựng và trưởng thành, quy mô trường lớp ngày càng phát triển. Nhà trường đã
tạo được uy tín, niềm tin với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, là
một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh thành phố Hải Dương. Năm
năm 2005 được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; năm 2010   tháng 10
năm 2012 được UBND tỉnh tặng bằng khen; được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức
độ II năm 2010 và 2016, tháng 8 năm 2014 được công nhận đạt kiểm định chất lượng
giáo dục cấp độ 3.

http://hd-thngocchau.haiduong.edu.vn/
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Trong những năm qua, thầy và trò nhà trường liên tục giữ vững chất lượng giáo

dục và có những bước tiến vững chắc, hàng năm đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động
Xuất sắc, tập thể Lao động tiên tiến, nhiều cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ, giáo
viên giỏi các cấp, góp phần không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế của
phường Ngọc Châu.

6. Thông tin đại diện pháp luật 
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quyên Oanh
Địa chỉ nơi làm việc: Trường Tiểu học Ngọc Châu, số 3 Trần Thánh Tông, thành

phố Hải Dương. Số điện thoại: 0919108071
Email: quyenoanhhd@gmail.com
7. Tổ chức bộ máy
a) Quyết định đổi tên trường: số 179/QĐ-UB ngày 20/7/1995 của UBND tỉnh

Hải Hưng
b) Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và các

thành viên Hội đồng trường
- Quyết định số 495/QĐ-PGDĐT ngày 21/9/2024 của Phòng Giáo dục và Đào

tạo thành phố Hải Dương về việc bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường.
Danh sách thành viên hội đồng trường 

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Nguyễn Thị Quyên Oanh Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Hoàng Thị Nga Giáo viên Thư ký

3 Nguyễn Thị Thu Hương Tổ trưởng chuyên môn 1 Thành viên

4 Nguyễn Thị Ngần Tổ trưởng tổ 2-3 Thành viên
5 Lương Thị Phong Thư Tổ trưởng tổ 4-5 Thành viên
6 Vũ Thị Hồng Thắm Tổng phụ trách Đội Thành viên
7 Phạm Thị Miên Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên
8 Đinh Văn Tuấn Bí thư Đoàn TNCSHCM Thành viên

9 Phạm Thị Thu Thủy Phó Chủ tịch UBND phường
 Ngọc Châu Thành viên

10 Phạm Thị Phượng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh Thành viên

11 Nguyễn Thị Thu Làn Chủ tịch Công đoàn Thành viên

c) Quyết định Hiệu trưởng: Số 3455/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 Quyết định về
việc điều động và bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Quyết định điều động Phó hiệu trưởng:  Số 2611/QĐ-UBND ngày 09/8/2023
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
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d) Quy chế tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng; nhiệm vụ; quyền

hạn; sơ đồ bộ máy của cơ sở giáo dục
Quy chế tổ chức hoạt động; chức năng; nhiệm vụ; quyền hạn
Sơ đồ bộ máy tổ chức của cơ sở
+ Hội đồng trường: 11 thành viên
+ 01 Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng
+ 01 Hội đồng thi đua
+ Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam có: 01 Chi bộ, 27 Đảng viên
+ Tổ chức Công đoàn có 48 đoàn viên
+ Tổ chức Chi đoàn có 21 đoàn viên
+ Tổ chức Hội khuyến học có 48 thành viên
+ Tổ chức Hội chữ thập đỏ có 48 thành viên
đ) Họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ hòm thư, nơi làm việc, nhiệm vụ, trách

nhiệm của lãnh đạo nhà trường
TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử

1 Nguyễn Thị 
Quyên Oanh

HT 0910108071 Quyenoanhhd@gmail.com

2 Trần Cẩm Giang PHT 0975732468 ninhgiang304@gmail.com
3 Trần  Thị  Thu

Hiền
PHT 0977336967 Hienhieuphongocchau@gmail.com

Địa chỉ, nơi làm việc: trường tiểu học Ngọc Châu, số 3 Trần Thánh Tông, thành
phố Hải Dương

II. Kết quả công khai tài chính

1. Các khoản theo nguồn kinh phí (ngân sách, học phí) năm 2023

STT NỘI DUNG/ NGUỒN CHI
KINH PHÍ

THƯỜNG XUYÊN
TỰ CHỦ

KINH PHÍ THƯỜNG
XUYÊN KHÔNG TỰ

CHỦ
I MỤC LỤC NGÂN SÁCH   
1 DỰ TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG  487.482.000 

2 DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM 7.015.445.000 600.000.000

3 DỰ TOÁN BỔ SUNG 711.394.000 1.159.188.000
4 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH (GIẢM)  -166.121.000 0 
 DỰ TOÁN THU (1+2+3-4) 7.560.121.000 2.246.670.000

II QUYẾT TOÁN CHI   
 I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ 7.560.121.000  
1 Tiền lương 3.620.378.371  

2 Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên 
theo hợp đồng 14.000.000  
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3 Phụ cấp lương 2.152.095.726  

4 Các khoản đóng góp 1.026.582.388  

5 Thanh toán dịch vụ công cộng 109.305.857  
6 Vật tư văn phòng 10.975.000  
7 Công tác phí 19.800.000  

8 Chi phí thuê mướn 105.111.392  

9 Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 
chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng 150.699.770

10 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 110.275.845  

11 Chi khác 117.906.951  

12 Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi 
và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định 122.989.700  

 II. Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ  2.246.670.000

1 Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên,
cán bộ đi học  12.750.000

2 Sửa chữa, duy trì tài sản phục vụ công tác 
chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng  1.761.666.000 

3 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn  0 

 DỰ TOÁN CÒN LẠI 0 472.254.000 

 CHUYỂN SANG NĂM 2024 0 470.000.000 

 KINH PHÍ HUỶ 0 2.254.000 
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2. Nguồn dịch vụ
QUYẾT TOÁN 

CÁC KHOẢN THU CHI  CÁC DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI HỌC PHÍ
NĂM HỌC 2023 - 2024

ĐVT: 
Đồng

TT Diễn giải

Số dư
năm học

trước
chuyển

sang

Mức
thu Tổng thu Tổng chi

Nộp vào tài
khoản
KBNN

Trả lại
tiền

PHHS

Dư
chuyển

sang năm
sau

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+5-6-
7-8  

I Các khoản thu theo quy định

1
Tiền học phí   556.405.000 0 556.175.000 230.000 0 

Trả lại
tiền cho 2
học sinh

Học phí nhà trẻ  125.000 90.625.000   125.000   

Học phí mẫu giáo  105.000 465.780.000   105.000   

II Các khoản thu định mức
1 - Tiền ăn bán trú 3.611.589  2.177.218.000 2.155.953.926 0 21.262.000 3.613.663  

 - Tiền ăn  20.000 2.168.062.000 2.146.797.926  21.262.000 2.074  

  Phụ huynh, nhà tài trợ tiền tổ chức 
buffe, bữa ăn gia đình   9.156.000 9.156.000  0 0  

2 Tiền chăm sóc phục vụ bán trú 0 200.000 988.934.000 988.534.000  400.000 0 
Trả lại

tiền cho 2
học sinh

3

Điện, nước, chất đốt, phụ phí 167.378 40.000 201.297.000 200.978.569  80.000 405.809 
Trả lại

tiền cho 2
học sinh

- Chi tiền điện    75.719.165     

- Chi tiền nước sạch    37.463.404     

-Tiền GAS    71.775.000     

- Tiền phụ phí    15.757.000     

- Phí chuyển tiền    264.000     



6
4 Tiền đầu vào bán trú 0 200.000 34.600.000 34.600.000   0  

5 Vệ sinh trường lớp 13.970 20.000 103.463.000 102.411.500  40.000 1.025.470 
Trả lại

tiền cho 2
học sinh

 - Chi nhân viên LC + hỗ trợ dọn VS 2 
điểm lẻ    53.200.000     

 - Chi mua đồ dùng VS, phụ phí phục 
vụ VS trường lớp    47.624.000     

 - Phí vệ sinh môi trường     1.587.500     

6 Nước uống tinh khiết cho trẻ 9.600 5.000 24.726.000 24.725.600  10.000 0 
Trả lại

tiền cho 2
học sinh

7

Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 32.800  126.710.000 126.714.500   28.300  

Nhà trẻ   13.600.000      

3-4 tuổi   73.360.000      

5 tuổi   38.750.000      

8 Tiền cho trẻ mẫu giáo làm quen với 
tiếng Anh  5.000 65.345.000 64.320.000  1.025.000 0  

9

Tiền ngày thứ 7 0  327.875.000 327.800.000  75.000 0 
Trả lại

tiền cho 1
học sinh

- Chi nộp thuế 2% DN    6.556.000     

- Chi tiền công GV    321.244.000     

III Các khoản thu không quy định mức thu mức trần

1 Tiền điện điều hòa   7.294.000 7.294.000     

IV Thu hộ - Chi hộ         

1

Bảo hiểm thân thể   90.500.000 90.500.000     

- Học sinh  150.000 82.500.000 82.500.000     

- Giáo viên  200.000 8.000.000 8.000.000     

Bàn giao tiền BHTT cho công ty PVI   90.500.000 90.500.000     



7

3. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn 
giảm học phí đối với người thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm 2023

TT NỘI DUNG 

NĂM
TRƯỚC

CHUYỂN
NGUỒN
SANG

DỰ
TOÁN
NĂM
2023

SỐ BỔ
SUNG NĂM

2023

TỔNG
KINH PHÍ
ĐƯỢC SỬ

DỤNG

TỔNG SỐ
QUYẾT
TOÁN

SỐ
KINH
PHÍ

HỦY

KINH
PHÍ

CHUYỂN
SANG
NĂM
2024

1 2 4 5 6 7=4+5+6 8=7-10-11 10 11

 TỔNG CỘNG 0 0 12.750.000 12.750.000 12.750.000 0 0

I
Khối Mầm non 
(Chi phí học tập 
+ cấp bù học 
phí)

0 0 12.750.000 12.750.000 12.750.000 0 0

1 TH Ngọc Châu  0  0 12.750.000 12.750.000 12.750.000 0 0

II
Hỗ trợ tiền ăn 
cho trẻ em từ 
3-5 tuổi

0 0 0 0 0 0 0

1 MN Quyết Thắng  0  0 0 0 0 0 0

4. Công khai số dư các quỹ để lại năm 2023

STT Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn 
vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định Số tiền

1 Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 0

2 Quỹ phúc lợi 0 

3 Quỹ khen thưởng 0 
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4 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 0 

Tổng số 0 

5. Thông báo các khoản thu dịch vụ năm học 2024-2025
           Căn cứ Nghị Quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 29/10/2022 của HĐND tỉnh
quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, đối
với các dịch vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục tại các trường Mầm non, giáo dục phổ
thông và các cơ sở đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
         Căn cứ Phương án dự kiến các khoản thu năm học 2024-2025;

             Căn cứ Biên bản họp phụ huynh năm học 2024-2025 trường tiểu học Ngọc
Châu;
             Trường Tiểu học Ngọc Châu thông báo các khoản thu năm học  2024 - 2025 như sau:
      2.1. Các khoản thu theo quy định                         

TT Mục thu Mức thu Tổng thu Ghi chú

1
Tiền học 2 
buổi/ ngày

 Theo NQ 08/NQ-
HĐND tỉnh: 
không quá 
5000đ/tiết 

Theo số tiết thực 
học

Thu theo kì

2
- BHYT:
+ Lớp 1:

+ Lớp 2-lớp 
5:

 73.710đ/HS/ 
tháng 

- Theo tháng sinh 
đến hết năm 2025)

- 884 520đ/HS/năm

- Đã thu tháng 9
Không thu con công an, bộ đội, 

hộ nghèo, cận nghèo, HS khuyết 
tật 
- Thu trong tháng 
11/2024

         2.2. Các khoản thu thỏa thuận:                                        
TT Mục thu Mức thu Thời gian thu Ghi chú

1 Nước uống tinh khiết 7.000đ/HS/tháng T10/2024 và 
T1/2025 Thu theo học kì

2 Lao công 20.000đ/HS/tháng

3 Học KNS 12 000đ/HS/tiết Thu theo học 
kì Với HS tham gia

4 Học TA có yếu tố 
nước ngoài 40.000đ/HS/tiết Thu theo học 

kì Với HS tham gia

5 Mua đồ dùng, bổ 
sung CSVC bán trú 

200.000đ/HS Tháng 10 Chỉ thu với HS ăn bán 
trú lần đầu.

6 Bán trú hàng tháng
+Khối 1-2 685.000đ/HS

Thu hàng 
tháng

 Thu từ ngày 7-15 
hàng tháng)
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+Khối 3; 4; 5 696.000đ/HS

7 Tiền điện điều hòa Theo số điện dùng
thực tế của lớp

Tháng 1 và 
tháng 5

Thu theo  học kỳ

Tất cả các khoản nộp qua ứng dụng SISAP theo mã HS năm học 2024-2025 do trường 
cấp

III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm và 

trình độ.
Ban giám hiệu có năng lực quản lý, có chiến lược tầm nhìn, tư tưởng vũng vàng, 

tích cực đổi mới, sáng tạo trong quan trị nhà trường.
Đội ngũ giáo viên đảm bảo về trình độ, có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ vững

vàng, nhiệt tình, tâ huyết, say mê công việc, yêu nghề.
Nhà trường luôn quan tâm xây dựng chất lượng đội ngũ; coi việc nâng cao chất 

lượng đội ngũ là nhiệm vụ hàng đầu để bắt kịp xu thế giáo dục trong gia đoạn hiện nay.
+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học 2024 -2025, cụ thể:

STT Nội dung Tổng số
Trình độ đào tạo

ThS ĐH CĐ Chưa qua
đào tạo

Tổng số CBGVNV 48 0 45 3 0
I Giáo viên 42 0 39 3
1 Giáo viên văn hoá 30 30
2 Giáo viên AN 02 01 01

Giáo viên mỹ thuật 02 02
Giáo viên thể dục 03 03

Giáo viên ngoại ngữ 04 04
Giáo viên tin học 01 01

Giáo viên đoàn đội 0 0
II Cán bộ quản lý 3 3
1 Hiệu trưởng 1 1
2 Phó hiệu trưởng 2 2

III Nhân viên 10 1
1 Nhân viên văn thư 0
2 Nhân viên kế toán 1 1
3 Thủ quỹ 0
4 Nhân viên y tế 1 1
5 Nhân viên thư viện 1 1
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Nhân viên hợp đồng

1 Nhân viên cấp dưỡng 6 6
2 Bảo vệ 2 2
7 Lao công 3 3

b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp 

STT Nội dung Năm học 2023 - 2024
Số lượng Tỷ lệ 

1 Cán bộ quản lý 3 100%
2 Giáo viên 42 100%

c) Số lượng, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo
quy định

STT Nội dung
Năm học 2023 - 2024

Số lượng Tỷ lệ 
1 Cán bộ quản lý 3 100%
2 Giáo viên 42 100%

2. Thông tin về cơ sở vật chất
a) Diện tích khu đất, điểm trường, bình quân tối thiếu:

- Tổng diện tích đất 5150,3m2, bình quân: 5,15 m2/HS thiếu 2,85 m2/HS so với quy
định. Số điểm trường: 01

b) Số lượng, hạng mục công trình
Tên phòng  Theo quy định tại TT13 

Thực tế
số phòng hiện có

Khối phòng hành
chính

Mức tối thiểu
cần có

Đạt Chuẩn
QG mức độ 1

P. Hiệu trưởng 1 1 1
P. Phó HT 1 02 2
Bảo vệ 1 1 1
P các đoàn thể, Đảng 01 01
Nhà xe GV Có Có Có
Khối học tập
Phòng học 1 phòng/lớp 1 phòng/lớp 28/28
P. học Âm nhạc 1 1 1
P. học Mĩ thuật 1 1 1
P. học Tin học 1 2 2
P. học Ngoại ngữ 1 2 2
P. đa chức năng 1 2 2
P. Khoa học công nghệ 1 1 1
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Khối hỗ trợ học tập
P. Tư vấn học đường 1 1 1
Thư viện 1 1 1
P. Thiết bị 1 1 1
P. Hoạt động Đội 1 1 1
P. Truyền thống 1 1 1
Khối phụ trợ
Phòng Y tế 01 01 01
Phòng họp 01 01 01
Phòng nghỉ GV 3 3
Kho 01 01 01
Để xe HS Có Có Có
Vệ sinh HS Có Có Có
Khối phục vụ
Nhà bếp 01 01 01
Kho bếp 01 01 01

c)Thiết bị: Đủ danh mục tối thiểu theo quy định
d) Danh mục Sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường đã được UBND tỉnh Hải

Dương phê duyệt.
Năm học 2024-2025 nhà trường sử dụng:

*/Sách giáo khoa lớp 1:

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả
(Chủ biên, tổng chủ biên) Nhà xuất bản

1 Toán 1 Cánh diều Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên),  
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)

NXB Đại học
Sư phạm

2 Tiếng Việt 1 Cánh diều Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ 
biên, kiêm chủ biên)

NXB Đại học
Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh

3 Hoạt động 
trải nghiệm 1

Cánh diều Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ 
biên kiêm chủ biên), 

NXB Đại học
Sư phạm TP Hồ

Chí Minh

4 Giáo dục 
thể chất 1 Cánh diều Đặng Ngọc Quang (Tổng chủ 

biên, kiêm chủ biên)
NXB Đại học

Sư phạm

5 Đạo đức 1 Cánh diều Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên, 
kiêm chủ biên)

NXB Đại học
Sư phạm

TP Hồ Chí Minh

6 Âm nhạc 1 Cánh diều Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên 
kiêm chủ biên)

NXB Đại học
Sư phạm

TP Hồ Chí Minh

7 TNXH 1 Cánh diều Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên) Bùi 
Phương Nga (Chủ biên)

NXB Đại học
Sư phạm

8 Mĩ thuật 1 Vì  sự bình đẳng Nguyễn Thị Nhung,Nguyễn Tấn NXB Giáo dục
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và dân chủ trong 
giáo dục

Cường (Đồng chủ biên) Việt Nam

9 Tiếng Anh 1 Global Success, Hoàng Văn Vân – Tổng Chủ biên,
Nguyễn Quốc Tuấn chủ biên 

NXB Giáo dục
Việt Nam

*/Sách giáo khoa lớp 2:

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả
(Chủ biên, tổng chủ biên) Nhà xuất bản

1 Toán 2
(tập 1,2) Cánh diều Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ

Tiến Đạt (chủ biên)
NXB Đại học

Sư Phạm

2 Tiếng Việt 2
   (tập 1,2) Cánh diều Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên)
NXB Đại học Sư
phạm thành phố

Hồ Chí Minh

3 Hoạt động 
trải nghiệm 2 Cánh diều Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ 

biên) Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên)

NXB Đại học
Sư Phạm thành

phố Hồ Chí Minh

4 Giáo dục thể 
chất 2 Cánh diều Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên) 

Phậm Đông Đức (Chủ biên)
NXB Đại học 

Sư phạm

5 Đạo đức 2 Cánh diều Trần Văn Thắng (Tổng chủ biên) 
Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên)

NXB Đại học
Sư Phạm  thành

phố  Hồ Chí Minh

6 Âm nhạc 2 Cánh Diều Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên 
kiêm chủ biên)

NXB Đại học Sư
phạm thành phố

Hồ Chí Minh      

7 TNXH 2 Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên) Bùi 
Phương Nga (Chủ biên)

NXB Đại học
Sư Phạm

8 Mĩ thuật 2 Chân trời sáng tạo Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân
Tiên (Đồng Tổng chủ biên)
Nguyễn Tấn Cường, Hoàng Minh 
Phúc (Đồng chủ biên)

NXB Giáo dục
Việt Nam

9 Tiếng Anh 2 Global Success, Hoàng Văn Vân – Tổng Chủ biên,
Lương Quỳnh Trang - Chủ biên NXB Giáo dục

Việt Nam

*/Sách giáo khoa lớp 3:

TT Tên sách
Tên bộ

sách Tác giả
(Ghi tất cả tên tác giả của bộ sách) Nhà xuất bản

1 Tiếng
Việt 3

Cánh 
Diều

Tập 1:  Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên
kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng.

NXB Giáo dục
 Việt Nam

Cánh 
Diều

Tập 2:  Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 
kiêm chủ biên)  Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu 
Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê 

NXB Đại học Sư
phạm thành phố 
 Hồ Chí Minh      
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Hữu Tỉnh.

2 Toán 3 Cánh
Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt
(Chủ  biên),  Nguyễn  Hoài  Anh,  Trần  Thuý
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

NXB Đại học 
Sư phạm

3 Tiếng
Anh 3

Global 
Success, Hoàng Văn Vân – Tổng Chủ biên,

Phan Hà – Chủ biên
NXB Giáo dục 

Việt Nam

4
Đạo đức

3 Cánh
Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất
Thiên (Chủ biên),  Nguyễn Chung Hải,  Ngô
Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh
Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

NXB Đại học
 Sư phạm thành phố 

 Hồ Chí Minh      

5
Tự nhiên
và Xã hội

3
Cánh
Diều

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương
Nga  (Chủ  biên),  Phùng  Thanh  Huyền,
Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái.

NXB Đại học Sư 
phạm

6 Giáo dục
thể chất 3

Cánh
Diều

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên),  Nguyễn
Hữu Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành Long,
Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương.

NXB Đại học Sư
phạm

7 Hoạt
động trải
nghiệm 3

Cánh
Diều

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm
Quang  Tiệp  (Chủ  biên),  Nguyễn  Thị  Thu
Hằng, Ngô Quang Quế.

 NXB Đại học Sư
phạm thành phố 
 Hồ Chí Minh      

8 Tin học 3 Cánh
Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh
Thủy (Chủ biên),  Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí
Trung, Kiều Phương Thùy.

NXB Đại học Sư
phạm

9 Công
nghệ 3 Cánh

Diều

Nguyễn  Trọng  Khanh  (Tổng  Chủ  biên),
Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt
Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan.

NXB Đại học Sư
phạm thành phố 
 Hồ Chí Minh      

10
Âm nhạc

3 Cánh 
Diều

Tổng chủ biên kiêm chủ biên: Lê Anh Tuấn NXB Đại học Sư
phạm thành phố 
 Hồ Chí Minh      

11
Mĩ thuật

3- Chân trời
sáng tạo

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn
Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ
biên),  Lương  Thanh  Khiết,  Nguyễn  Ánh
Phương  Nam,  Võ  Thị  Nguyên,  Phạm  Văn
Thuận.

NXB Giáo dục Việt
Nam

   */Sách giáo khoa lớp 4:

TT Tên sách
Tên bộ

sách Tác giả
(Ghi tất cả tên tác giả của bộ sách) Nhà xuất bản

1 Tiếng Việt
4 

Cánh Diều
Tập 1:  Nguyễn Minh Thuyết  (Tổng Chủ biên
kiêm Chủ biên), Chu Thị Thuỷ An, Phan Thị Hồ
Điệp, Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn Khánh Hà,
Trần Mạnh Hưởng, Trần Bích Thuỷ

NXB Đại học
Sư phạm
TPHCM

Cánh Diều
Tập  2: Nguyễn  Minh  Thuyết  (Tổng  Chủ  biên
kiêm  Chủ  biên),  Hoàng  Hoà  Bình,  Vũ  Trọng
Đông,  Đặng  Kim  Nga,  Nguyễn  Thị  Tố  Ninh,
Đặng Thị Yến.

NXB Đại học
Sư phạm
TPHCM
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2 Toán 4 Cánh Diều
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ
biên),   Nguyễn  Hoài  Anh,  Trần  Thuý  Ngà,
Nguyễn Thị Thanh Sơn

NXB Đại học
Sư phạm

3 Đạo đức 4 Cánh Diều
Nguyền  Thị  Mỹ  Lộc  (Tổng  Chủ  biên),  Đỗ  
Tất  Thiên  (Chủ  biên),  Nguyễn  Chung  Hải,
Nguyễn  Thị  Diễm  My,  Huỳnh  Tông  Quyền,
Nguyễn Thị Hàn Thy

NXB Đại học
Sư phạm
TPHCM

4 Lịch sử và 
Địa lí 4

Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử),
Nguyễn  Văn  Dũng  (Chủ  biên  phần  Lịch  sử),
Ninh Thị Hạnh; Nguyễn Thị Phương Thanh; Lê
Thông  (Tổng  Chủ  biên  phần  Địa  lí),  Nguyễn
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh

 NXB Đại học
Sư phạm 

5 Khoa học 
4

Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga
(Chủ biên), Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh
Huyền, Lương Việt Thái

NXB Đại học
Sư phạm 

6 Tin học 4 Cánh Diều Hồ  Sĩ  Đàm  (Tổng  chủ  biên),  Nguyễn  Thanh
Thuỷ  (Chủ  biên),  Hồ  Cẩm  Hà,  Nguyễn  Thị
Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung

NXB Đại học
Sư phạm 

7 Công nghệ
4

Cánh Diều Nguyễn Tất  Thắng (Tổng Chủ biên),  Trần Thị
Minh  Hằng,  Nguyễn  Thị  Mai  Lan  (đồng  Chủ
biên), Hoàng Xuân Anh 

NXB Đại học
Sư phạm
TPHCM

8 Giáo dục 
Thể chất 4

Cánh Diều Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 
Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn
Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh

 NXB Đại học
Sư phạm 

9 Âm nhạc 4 Cánh Diều Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ
Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

NXB Đại học
Sư phạm
TPHCM

10
Hoạt động 
trải nghiệm
4

Cánh Diều
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 
Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 
Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế

NXB Đại học
Sư phạm
TPHCM

11 Mĩ thuật 4 Chân trời
sáng tạo

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên),  Nguyễn
Tuấn  Cường  (chủ  biên),  Lương  Thanh  Khiết,
Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

NXB Giáo dục
Việt Nam

12 Tiếng Anh 
4 

Bộ Global
Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc
Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền,
Đào  Ngọc  Lộc,  Trần  Hương  Quỳnh,  Nguyễn
Minh Tuấn 

Nhà xuất bản
Giáo dục Việt

Nam

 Sách giáo khoa lớp 5:

ST
T

Tên sách
(Tên bộ

sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK
Cánh Diều)

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng 
Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất
bản - Thiết bị Giáo dục Việt

Nam liên kết NXB Đại học Sư
phạm TP. Hồ Chí Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất
bản - Thiết bị Giáo dục Việt



15
Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 
Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Nam liên kết NXB Đại học Sư
phạm TP. Hồ Chí Minh

2 Toán 5
(Bộ SGK

Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 
(Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý 
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC
liên kết NXB Đại học Sư phạm 

3 Khoa học 5
(Bộ SGK

Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 
bản - Thiết bị Giáo dục Việt 
Nam liên kết NXB Đại học Sư 
phạm 

4 Lịch sử và
Địa lí 5

(Bộ SGK
Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 
sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch 
sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 
Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí),
Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC
liên kết NXB Đại học Sư phạm

5 Đạo đức 5
 (Bộ SGK

Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất
Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, 
Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC
 liên kết NXB Đại học Sư 
phạm TP. Hồ Chí Minh 

6 Hoạt động
trải nghiệm

5
(Bộ SGK

Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 
Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 
Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất
bản - Thiết bị Giáo dục Việt

Nam liên kết NXB Đại học Sư
phạm TP. Hồ Chí Minh

7 Công nghệ 5
(Bộ SGK

Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC
 liên kết NXB Đại học Sư 
phạm TP  Hồ Chí Minh 

8 Tin học 5 
(Bộ SGK

Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 
Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị 
Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công Ty VEPIC
liên kết NXB Đại học Sư phạm

9 Âm nhạc 5
(Bộ SGK

Cánh Diều)

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy 
Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công Ty VEPIC
 liên kết NXB Đại học Sư 
phạm TP. Hồ Chí Minh 

10 Mĩ Thuật 5
(Bộ SGK
Chân trời

sáng tạo Bản
1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn
Tuấn Cường (Chủ biên) Lương Thanh Khiết, 
Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

11 Giáo dục
Thể chất 5  
(Bộ SGK

Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 
Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 
Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.

Công Ty VEPIC
 liên kết NXB Đại học Sư phạm 
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12 Tiếng Anh 5

Global
Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 
Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 
Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 
Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng
a) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận Kiểm định chất lượng giáo dục: Cấp độ

3 năm 2014
b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt KĐCLGD, đạt chuẩn quốc gia: Mức

độ 2 năm 2016
IV.  Kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục 
1) Thông tin về kế hoạch hoạt động của năm học
1.1 Kết quả tuyển sinh năm học 2024 -2025

Khối lớp Kế hoạch
UBNTP giao Thực hiện

Số HS tuyển
bổ sung

Trẻ
khuyết tật

Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS
1. Khối 1
Khối lớp 1 6 186 6 192
2. Khối 2,3,4,5
Khối lớp 2 5 170 5 176
Khối lớp 3 4 145 4 147 1
Khối lớp 4 7 250 7 259 1
Khối lớp 5 6 225 6 222

Tổng số 28 976 28 996
Thời gian tuyển sinh: Ngày 11,12/7/2024 
1.2. Kế hoạch giáo dục

STT Nội dung Năm học 2024 - 2025 
1 Tổng số lớp 28
2 Tổng số HS 996

3 
Số HS bình quân/ lớp 35,5
Khối 1 192
Khối 2 176
Khối 3 147
Khối 4 259
Khối 5 222

4 Số HS học 2 buổi/ngày 996
5 Số HS được tổ chức ăn bán trú 700
6 Số HS được theo dõi sức khỏe và 996
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kiểm tra sức khỏe định kỳ 

 7 Kết quả thực hiện phổ cập giáo 
dục 100%

8 Số HS khuyết tật 2
2. Kết quả giáo dục thực tế của năm học 2023-2024
a) Kết quả tuyển sinh:  159 học sinh lớp 1 – 5 lớp  
Số HS từng khối lớp:

Khối lớp Kế hoạch
UBNTP

giao
Thực hiện

HS chuyển đi Trẻ
khuyết

tật
Số
lớp

Số HS Số
lớp

Số HS HS nữ Chuyển
đi

Chuyển
đến

1. Khối 1
Khối lớp 1 5 164 5 159 73 1 7
Khối lớp 2 4 134 4 141 63 5 12 1
Khối lớp 3 7 244 7 246 116 3 6
Khối lớp 4 6 206 6 210 89 11 18
Khối lớp 5 7 247 7 249 106 8 30 1

Tổng số 29 995 29 1005 331 28 73 2
b) Kết quả đánh giá HS cuối năm học

Kết quả cuối năm học 2023 -2024  cụ thể như sau: 1030 HS (trong đó có 1 hskt)

Môn học Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa
hoàn thành

SL % SL % SL %
1. Tiếng Việt 926 104 0
2.Toán 947 91,9 83 8,1 0
3. Đạo đức 902 87,6 128 12,4 0
4. Tự nhiên và Xã hội(K1,2,3) 476 85,9 78 14,1 0
5. Khoa học(K4,5) 401 84,2 75 15,8 0
6. Lịch sử và Địa lý(K4,5) 389 81,7 87 18,3 0
7. Âm nhạc 870 84,5 160 15,5 0
8. Mĩ thuật 841 81,7 189 18,3 0
9. Kĩ thuật (K5) 220 83,7 43 16,3 0
10. Công nghệ (K3, 4) 438 95,5 22 4,5 0
11. Giáo dục thể chất/TD 886 86 144 14
12. Ngoại ngữ 849 82,4 181 17,6
13 Tin học 597 82,6 126 17,4
14. Hoạt động trải nghiệm 673 87,7 94 12,3
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(K1-4)
Hoàn thành CTTH 263 100%

Hoàn thành CT  lớp hoc(L1-4) 767 100%
IV. Khen thưởng
HS hoàn thành xuất sắc các nội 
dung học tập các môn học và rèn 
luyện/ HS đạt danh hiệu HSSX

670 65%

HS có tiến bộ vượt bậc về 1 môn 
học/ HS tiêu biểu HTT các môn 
học 

75 7,3% Chỗ này chiều c hỏi lại chị diệp
ạ

- Hoàn thành chương trình lớp học, cấp học:  1030/1030= 100%
- HS rèn luyện lại trong hè: 0 em = 0 % 

c) Số HS  được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: 263 =100%

 V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị nhà trường đảm bảo dân

chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng, hiệu quả gắn với trách nhiệm của mỗi thành viên
trong thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn cho HS; đổi mới, nâng cao
chất lượng thực hiện Chương trình GD tiểu học gắn với phát triển chương trình giáo
dục nhà trường phù hợp với điều kiện trường, lớp, địa phương nhu cầu khả năng của
học sinh.

-  Cân đối nguồn kinh phí đầu tư sửa chữa CSVC, mua sắm thiết bị đồ dùng  thực
hiện Chương trình GD, đảm bảo các điều cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, tài
liệu, học liệu đáp ứng yêu cầu đổi mới GD tiểu học hiện hành; thực hiện các giải pháp
huy động trẻ đến trường.

- Bố trí cơ cấu giáo viên phù hợp, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ cho đội ngũ CBQLGVNV đảm bảo có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ; tham mưu các cấp tuyển đủ số lượng giáo viên theo quy định;
thực hiện đúng quy trình đánh giá, bồi dưỡng CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp GV
phổ thông và chuẩn Hiệu trưởng. 

- Đẩy mạnh các giải pháp xã hội hóa GD để đảm bảo các điều kiện nâng cao chất
giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục.

- Tăng cường tuyên truyền về GD tiểu học với nhiều hình thức; triển khai hiệu
quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) trong quản trị nhà
trường; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện tốt chương trình giáo dục.

- Thực hiện nhiệm vụ đột phá: Số hóa kế hoạch bài dạy của Giáo viên. 
Trên đây là báo cáo công khai theo Thông tư số 09/2024/BGDĐT của trường

Tiểu học Ngọc Châu năm học 2024 - 2025./.
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Nơi nhận:                                                               

- Phòng GD& ĐT (b/c);
- Phòng TCKH thành phố (b/c);
- Ban đại diện CMHS nhà trường;
- CBGV, NV nhà trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Quyên Oanh
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